
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ Đơn vị, bộ phận công tác

Đánh giá, xếp loại chất lượng
Đang

trình cấp
có thẩm

quyền xem
xét, quyết

định

Ghi chú

Hoàn
thành
xuất
sắc

nhiệm
vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nguyễn Minh Thành 20/6/1970 Giám đốc
Trung tâm Y tế

Đăk Glei x

2 Y Vũ 04/10/1981 Phó Giám đốc Trung tâm Y tế
Đăk Glei

x

3 Lê Đình Thiết 04/02/1978 Phó Giám đốc Trung tâm Y tế
Đăk Glei

x

4 Hoàng Tuấn Anh 25/10/1978 Trưởng phòng Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

5 Dương Thị Hồng Vân 13/12/1989 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

6 Lê Thị Vân 05/7/1983 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

7 Lê Công Vỹ 12/8/1989 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

8 Chu Thị Điệp 04/9/1977 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x
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9 Trương Thị Huyền 05/6/1983 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

10 Hoàng Thị Tới 14/9/1985 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

11 Nguyễn Chí Trung 06/02/1986 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

12 Nguyễn Thị Thảo 22/02/1988 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

13 A Hạ 06/9/1982 Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

14 Nguyễn Văn Hải 26/01/1977 Phó Trưởng
phòng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

15 Nguyễn Thị Lệ Hằng 08/3/1971 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

16 Y Hà 26/10/1988 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

17 Nguyễn Thị Nhã 18/10/1970 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

18 Nguyễn Hồng Đệ 16/11/1993 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

19 Nguyễn Vỹ Luận 09/22/1991 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

20 Nguyễn Văn Chanh 02/09/1967 Trưởng khoa Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x
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21 Đặng Ngọc Bá 01/01/1966 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

22 Nguyễn Thị Hiền 10/10/1985 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

23 Y Nhưỡng 03/06/1985 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

24 Lê Thị Thu 08/3/1979 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

25 Bùi Văn Nội 13/10/1976 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

26 Đoàn Thị Ngọc Bình 05/11/1985 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

27 Đinh Quốc Tú 20/10/1977 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

28 Cao Thị Kim Tiến 04/3/1995 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

29 A Quế 25/5/1986 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

30 Bùi Thị Hường 15/4/1990 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

31 Chu Thị Liễu 10/5/1969 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x
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32 Nguyễn Thị Oanh 24/11/1978 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

33 Blong Tro Hào 30/5/1981 Phụ trách khoa
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

34 Đinh Thị Thanh Hoa 01/4/1990 Điều dưỡng
trưởng

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây
mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

35 Nông Thị Kim Liên 05/7/1985 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

36 Y Lực 27/02/1982 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

37 Lăng Thị Hoan 06/5/1990 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

38 Nguyễn Thị Hảo 10/01/1980 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

39 Trần Thị Ngọc Bích 03/04/1988 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x
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40 Y Phỉ 16/11/1990 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

41 Y Thên 27/7/1977 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

42 A Thị Ánh Nguyệt 20/01/1979 Phụ trách khoa Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

43 Phạm Thị Thương 10/5/1989 Điều dưỡng
trưởng

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

44 A Lương 20/7/1981 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

45 A Zên 12/11/1977 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

46 Y Hồng 06/10/1988 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

47 Y Hồng Hương 04/9/1986 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

48 Y Nhường 28/3/1985 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

49 Y Liễu 19/9/1989 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

50 Đỗ Thị Thu Thảo 03/11/1993 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

51 Lê Thị Nguyệt 24/6/1990 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

52 Nguyễn Thị Thùy Dương 01/02/1993 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

53 Y Thao 10/10/1980 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

54 Bùi Thị Quyên 26/4/1989 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x
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55 Y Loan 09/4/1972 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

56 Hoàng Thị Nhung 04/3/1990 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

57 Y Tám 07/9/1985 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

58 Nguyễn Thị Thanh Kiều 7/16/1994 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

59 A Cường 03/3/1982 Phụ trách khoa

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

60 Nguyễn Thị Thu Thương 26/02/1989 Điều dưỡng
trưởng

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

61 Y Xa Oanh 01/5/1992 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

62 A Thả 27/7/1983 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

63 Đỗ Nguyễn Hoàng 03/9/1992 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

64 Trịnh Anh Dũng 09/01/1984 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x
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65 Nông Hảo Sơn 10/10/1984 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

66 Dương Huỳnh Anh Tuấn 22/9/1996 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

67 Y Loan 24/12/1977 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

68 Nguyễn Phước Mỹ Hạnh 6/23/1991 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

69 Trần Thị Thu Hà 5/16/1997 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

70 Y Đình Thúy 03/03/1990 Phụ trách khoa Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

71 Y Kim Tài 28/6/1982 Điều dưỡng
trưởng

Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

72 Mai Minh Lâm 27/12/1984 Nhân viên Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

73 Nguyễn Trung Chính 28/6/1989 Nhân viên Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

74 Đoàn Thị Hồng Loan 22/02/1989 Nhân viên Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x
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75 Y Nguyễn Diệu Khánh 10/9/1990 Nhân viên Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

76 Nguyễn Văn Hiếu 10/8/1993 Nhân viên Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

77 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 20/4/1983 Trưởng khoa Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

78 Hà Thị Thuận 20/10/1985 Phó Trưởng khoa Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

79 Nguyễn Thị Hoài Thu 24/6/1982 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

80 Phạm Thị Hạt 20/02/1986 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

81 Đinh Thị Hòa 12/10/1984 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

82 Nguyễn Thị Hường 02/10/1979 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

83 Y Lục 13/7/1991 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

84 Trần Thị Thanh Thùy 26/7/1989 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

85 Cao Thị Thanh Phương 25/4/1980 Trưởng khoa
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

86 Nguyễn Duy Vĩnh Hảo 07/01/1984 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x
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87 Hoàng Hải Trường 22/12/1972 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

88 Phạm Hữu Bách 06/10/1981 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

89 A Vũ 20/9/1989 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

90 Y Mít 02/02/1989 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

91 Y Thú 16/6/1987 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

92 A Kỳ 30/4/1986 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

93 A Thiêng 19/10/1988 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

94 Võ Xuân Tỵ 08/6/1977 Phụ trách khoa
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

95 A Nên 25/3/1968 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x
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96 A Nhơm 10/11/1967 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

97 Đinh Thị Phượng 27/02/1984 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

98 Nguyễn Công Toàn 15/9/1972 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

99 Mai Thị Thanh Hoa 19/6/1977 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

100 Wen Ly Châu 05/9/1991 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

101 Y Mai 15/5/1985 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

102 Võ Thị Kim Loan 20/02/1984 Phó trưởng
phòng khám

Phòng khám đa khoa
khu vực Đăk Môn x

103 Y Chương 24/3/1979 Nhân viên Phòng khám đa khoa
khu vực Đăk Môn x

104 Y Nương 12/01/1971 Nhân viên Phòng khám đa khoa
khu vực Đăk Môn x

105 Y Tam 27/01/1988 Nhân viên Phòng khám đa khoa
khu vực Đăk Môn x

106 Nguyễn Thị Phượng 10/03/1989 Nhân viên Phòng khám đa khoa
khu vực Đăk Môn x

107 Y Nguyệt 06/02/1992 Nhân viên Phòng khám đa khoa
khu vực Đăk Môn x

108 Trần Thị Quý 08/11/1983 Nhân viên Phòng khám đa khoa
khu vực Đăk Môn x
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109 Y Nôm 24/8/1973 Nhân viên Phòng khám đa khoa
khu vực Đăk Môn x

110 Lữ Thị Hoài Thương 23/10/1987 Nhân viên Phòng khám đa khoa
khu vực Đăk Môn x

111 Lê Doãn Lộc 06/7/1968 Phụ trách trạm Trạm Y tế Đăk Long x

112 Bùi Văn Đông 20/12/1978 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Long x

113 A Nây 10/12/1980 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Long x

114 A Tình 25/5/1985 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Long x

115 Trần Thị Mùi 7/18/1980 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Long x

116 Nguyễn Thị Mận 22/10/1986 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Long x

117 Đỗ Huy Dũng 29/12/1970 Phụ trách trạm Trạm Y tế Đăk Kroong x

118 Y Dị 28/7/1987 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Kroong x

119 Nguyễn Tấn Đạt 05/3/1991 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Kroong x

120 Trần Thị Ánh Tứ 06/01/1975 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Kroong x

121 Nguyễn Thị Thu 02/02/1980 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Kroong x

122 Hà Thị Hải Yến 15/6/1983 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Kroong x

123 Nguyễn Minh Tiến 30/10/1975 Phụ trách trạm Trạm Y tế Đăk Glei x

124 Trương Thị Thúy Huệ 04/01/1982 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Glei x

125 A Miển 17/01/1982 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Glei x

126 Y Quân 20/02/1989 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Glei x
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127 Hoàng Nữ Li Li 10/11/1987 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Glei x

128 Y Lệ Hương 03/10/1986 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Glei x

129 Đỗ Thị Kim Phượng 07/7/1970 Phụ trách trạm Trạm Y tế Đăk Pék x

130 Hà Đình Nam 14/12/1979 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Pék x

131 Thái Thị Tuyết 05/9/1988 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Pék x

132 Đặng Thị Minh Nguyệt 26/10/1976 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Pék x

133 Nguyễn Thị Hiếu 01/01/1977 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Pék x

134 Hoàng Thị Hạnh 19/8/1989 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Pék x

135 Lê Huy Thanh 27/7/1978 Phó Trưởng trạm Trạm Y tế Đăk Nhoong x

136 A Nhiên 12/9/1987 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Nhoong x

137 Nguyễn Văn Đức 11/8/1992 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Nhoong x

138 Bùi Thị Muôn 10/01/1970 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Nhoong x

139 Nguyễn Thị Xuân Hiệp 19/8/1984 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Nhoong x

140 Đinh Thanh Hải 22/3/1988 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Nhoong x

141 Lê Đức Biên 25/9/1984 Phụ trách trạm Trạm Y tế Đăk Man x

142 Nguyễn Thị Thúy Hằng 07/9/1988 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Man x

143 A Lai 06/6/1984 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Man x

144 Y Xuân 25/12/1987 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Man x

145 Nguyễn Thị Hiền 30/3/1984 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Man x
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146 Nguyễn Thị Thức 23/7/1987 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Man x

147 A Tư 14/01/1979 Phụ trách trạm Trạm Y tế Đăk Plô x

148 Đinh Văn Trường 04/9/1989 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Plô x

149 Phạm Quang Thiện 28/9/1986 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Plô x

150 Lê Vũ Thiết Hùng 04/4/1991 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Plô x

151 Trịnh Thị Nha Trang 09/7/1989 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Plô x

152 Y Liên 9/19/1999 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Plô x

153 Thái Thi Mai 06/10/1983 Phụ trách trạm Trạm Y tế Đăk Choong x

154 A Sâm 31/12/1985 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Choong x

155 Hồ Thị Thùy Trang 20/02/1983 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Choong x

156 Vũ Văn Đình 01/02/1990 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Choong x

157 Tô Thị Gái 26/4/1989 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Choong x

158 Lê Thị Hà 10/04/1977 Nhân viên Trạm Y tế Đăk Choong x

159 Y Hồng 05/4/1976 Phụ trách trạm Trạm Y tế Xốp x

160 Trần Mạnh Hùng 28/11/1978 Nhân viên Trạm Y tế Xốp x

161 Chu Quang Chiến 02/5/1989 Nhân viên Trạm Y tế Xốp x

162 A Lâm 17/9/1981 Nhân viên Trạm Y tế Xốp x

163 Y Tha 10/6/1987 Nhân viên Trạm Y tế Xốp x

164 Y Hạt 20/01/1988 Nhân viên Trạm Y tế Xốp x

165 A Thiên 01/03/1990 Phó Trưởng trạm Trạm Y tế Mường Hoong x
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166 Y Mùi 08/9/1992 Nhân viên Trạm Y tế Mường Hoong x

167 Y Oanh 08/4/1999 Nhân viên Trạm Y tế Mường Hoong x

168 Y Ngành 12/3/1988 Nhân viên Trạm Y tế Mường Hoong x

169 Phạm Thị Hiền 26/12/1984 Nhân viên Trạm Y tế Mường Hoong x

170 Đinh Thị Lê 5/23/1991 Nhân viên Trạm Y tế Mường Hoong x

171 Cao Văn Dư 20/11/1976 Trưởng trạm Trạm Y tế Ngọc Linh x

172 Lữ Thanh Ly 25/10/1980 Nhân viên Trạm Y tế Ngọc Linh x

173 Y Kim Dung 15/5/1977 Nhân viên Trạm Y tế Ngọc Linh x

174 Lê Thị Dịu 12/8/1990 Nhân viên Trạm Y tế Ngọc Linh x

175 Thoan 18/3/1988 Nhân viên Trạm Y tế Ngọc Linh x

176 Kring Xa Của 12/11/1993 Nhân viên Trạm Y tế Ngọc Linh x

Danh sách này có 176 người./.
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SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ Đơn vị, bộ phận công tác

Đánh giá, xếp loại chất lượng
Đang

trình cấp
có thẩm

quyền xem
xét, quyết

định

Ghi chú

Hoàn
thành
xuất
sắc

nhiệm
vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Vũ Văn Đồng 02/3/1962 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

2 A Lê Thanh 16/4/1990 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

3 Ô Lý Kim Dung 10/10/1969 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

4 Y Sao 05/3/1992 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

5 Y Thuận 30/5/1993 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

6 Lê Thị Ánh Nguyệt 8/16/1976 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

7 Y Đinh 12/22/1977 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x
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Danh sách này có 07 người./.

16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-12-01T16:44:44+0700




